
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
số 41 đường Hoa Phượng Vỹ, Khu biệt thự Long Việt, Thị Trấn Quang Minh, Huyện 
Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

50.000.000.000 VNĐ

24/03/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ SUNPOR

0109944253

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
-Đại lý bán hàng hóa
-Môi giới mua bán hàng hóa
( trừ hoạt động môi giới bảo hiểm và môi giới bất động sản)

4610

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa

8299

3. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

4. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

5. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản

6820

6. Hoạt động tư vấn quản lý
( Trừ  tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)

7020(Chính)

7. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)

7320

8. Bán buôn tổng hợp 4690

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ SUNPOR
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUNPOR INVESTMENT MANAGEMENT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SUNPOR CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0775220674
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ XUÂN

Việt 
Nam

Thôn Vụ Nông, Xã 
Đại Bản, Huyện An 
Dương, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam

15.000.000.000 30,000 031300008092

2TRƯƠNG 
THỊ  TÁM

Việt 
Nam

Lê Thiện, Xã Đại 
Bản, Huyện An 
Dương, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam

11.500.000.000 23,000 031178004353

3PHẠM THỊ 
THÚY 

Việt 
Nam

Thôn 5, Xã Chính Lý, 
Huyện Lý Nhân, Tỉnh 
Hà Nam, Việt Nam

10.000.000.000 20,000 035184001485

4VŨ QUỲNH 
PHƯƠNG 

Việt 
Nam

TDP Viên 6, Phường 
Cổ Nhuế 2, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

5.000.000.000 10,000 030185001337

5 LÊ THU HÀ Việt 
Nam

Số nhà 51C, ngõ 100 
phố Phạm Ngũ, 
Phường Phạm Ngũ 
Lão, Thành phố Hải 
Dương, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

8.500.000.000 17,000 142006234

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031300008092
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Vụ Nông, Xã Đại Bản, Huyện An Dương, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Vụ Nông, Xã Đại Bản, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ XUÂN Nữ

16/03/2000 Kinh Việt Nam

19/06/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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